PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A1
Năm học: 2017-2018
GVCN: Nguyễn Quỳnh Phương

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lớp cũ
	SĐT

	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Danh hiệu thi đua
	
	

	1. 
	Nguyễn Đức Anh
	Nam
	27/10/2005
	Tổ 7, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0982646827

	2. 
	Phạm Quốc Anh
	Nam
	28/02/2005
	Tổ 5 Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0983601462

	3. 
	Bùi Quỳnh Anh
	Nữ
	15/09/2005
	Tổ 30, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0968767899

	4. 
	Vũ Bá Bình
	Nam
	01/01/2005
	Tổ 12,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	01237539870

	5. 
	Phạm Quỳnh Chi
	Nữ
	27/06/2005
	Tổ 12,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	01299557466

	6. 
	Phạm Yến Chi
	Nữ
	27/02/2005
	Tổ 7 ,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0949921337

	7. 
	Lê Hương Giang
	Nữ
	12/07/2005
	Tổ 14 , Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0984971454

	8. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nữ
	03/02/2005
	Tổ 19, Phường  Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0914339553

	9. 
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Nam
	18/11/2005
	Tổ 13, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0944828698

	10. 
	Trần Duy Hưng
	Nam
	07/02/2005
	Tổ 29 ,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0988364864

	11. 
	Nguyễn Phú Hưng
	Nam
	29/03/2005
	Tổ 11,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	01649407598

	12. 
	Phạm Tiến Hưng
	Nam
	19/09/2005
	Tổ 8 ,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	01686467633

	13. 
	Nguyễn Ngọc Quốc Khánh
	Nam
	29/11/2005
	Tổ 18, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0949487005

	14. 
	Nguyễn Trung Kiên
	Nam
	17/03/2005
	Tổ 26 ,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0912063322

	15. 
	Trần Huyền Linh
	Nữ
	05/02/2005
	Tổ 29, Phường  Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0913580345

	16. 
	Lê Hoài Linh
	Nữ
	02/10/2005
	Tổ 13 , Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	01687439999

	17. 
	Vũ Thùy Linh
	Nữ
	29/10/2005
	Tổ 12 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A2
	0963382419

	18. 
	Nguyễn Thái Hoàng Long
	Nam
	10/10/2005
	Tổ 18, Phường  Giang Biên
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0913008276

	19. 
	Lê Hoàng Ngọc Mai
	Nữ
	01/01/2005
	Cụm 3 Nghiêm Xuân, Thường Tín
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0904488827

	20. 
	Trần Thị Ngọc Mai
	Nữ
	30/09/2005
	Tổ 11, Phường  Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0946771578

	21. 
	Ngô Đức Minh
	Nam
	19/02/2005
	Tổ 13, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	01635976708

	22. 
	Phạm Tuệ Minh
	Nữ
	03/12/2005
	Tổ 17, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0932264568

	23. 
	Nguyễn Thanh Ngân
	Nữ
	05/07/2005
	Tổ 9, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0986537762

	24. 
	Vũ Xuân Nghĩa
	Nam
	28/09/2005
	Tổ 11,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0947722788

	25. 
	Nguyễn Yến Nhi
	Nữ
	24/01/2005
	Tổ 29, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0983143368

	26. 
	Hoàng Phi
	Nam
	14/11/2005
	Tổ 13,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0983734904

	27. 
	Đỗ Anh Quân
	Nam
	05/08/2005
	Tổ 3, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0982161768

	28. 
	Nguyễn Minh Quân
	Nam
	10/06/2005
	Tổ 12, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0964064409

	29. 
	Bùi Văn Thái
	Nam
	14/01/2005
	Tổ 1, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0986578284

	30. 
	Hà Phương Thủy
	Nữ
	03/11/2005
	Tổ 2 - Thượng Thanh
	Gỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	0966682026

	31. 
	Đậu Thị Thủy Tiên
	Nữ
	10/10/2005
	Tổ 10, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	01688180882

	32. 
	Phạm Xuân Trà
	Nữ
	18/03/2005
	Tổ 8 ,Phường  Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0904432069

	33. 
	Trần Hà Trang
	Nữ
	31/12/2005
	Tổ 11, Phường Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	6A5
	0986795978

	34. 
	Đặng Phương Trang
	Nữ
	25/01/2005
	Tổ 3 ,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0982816372

	35. 
	Nguyễn Quỳnh Trang
	Nữ
	18/08/2005
	Tổ 27,Phường Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0984640492

	36. 
	Nguyễn Thùy Trang
	Nữ
	18/10/2005
	Tổ 12, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0977563033

	37. 
	Nguyễn Bùi Phương Trinh
	Nữ
	17/10/2005
	Thôn Vàng ,xã Cổ Bi, Gia Lâm
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	0932297373

	38. 
	Huỳnh Anh Tùng
	Nam
	22/06/2005
	Tổ 13, Phường  Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HS Giỏi
	6A5
	01665177260

	39. 
	Phạm Hải Yến
	Nữ
	27/11/2005
	Tổ 16 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A2
	0938039655


	
- Tổng số HS: 39
	Thượng Thanh, ngày 07 tháng 8 năm 2017
                 			   BAN GIÁM HIỆU	
         





PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 7A2
Năm học: 2017-2018
GVCN: Phạm Thị Thanh Bình

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lớp cũ
	SĐT

	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Danh hiệu thi đua
	
	

	1. 
	Ngô Phúc An
	Nữ
	10/12/2005
	Tổ 20, Phường Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0976428319

	2. 
	Nguyễn Hiền Anh
	Nữ
	29/01/2005
	Tổ 14,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0912181764

	3. 
	Nguyễn Linh Anh
	Nữ
	20/11/2005
	Tổ 4,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	01666588815

	4. 
	Nguyễn Minh Anh
	Nữ
	25/05/2005
	Tổ 11, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	01648325714

	5. 
	Nguyễn Phan Anh
	Nam
	29/10/2005
	Tổ 2 Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0986894030

	6. 
	Đặng Việt Bằng
	Nam
	18/05/2005
	Tổ 13 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	
	01672266499

	7. 
	Nguyễn Quốc Bảo
	Nam
	17/08/2005
	Tổ 29,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0972051261

	8. 
	Phùng Huyền Chi
	Nữ
	12/06/2005
	Tổ 9,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0966725491

	9. 
	Bùi Thị Mỹ Chinh
	Nữ
	4/12/2005
	Tổ 8- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	0978616314

	10. 
	Phạm Minh Đức
	Nam
	21/06/2005
	Tổ 19, Phường Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0973992289

	11. 
	Nguyễn Minh Hải
	Nam
	16/05/2005
	Tổ 4, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0967645859

	12. 
	Nguyễn Quỳnh Hoa
	Nữ
	01/02/2005
	Tổ 9 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	
	0901758999

	13. 
	Nguyễn Trường Huy
	Nam
	17/06/2005
	Tổ 19, Phường Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A6
	0915638668

	14. 
	Nguyễn Hương Lam
	Nữ
	20/01/2005
	Tổ 30,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0975095180

	15. 
	Hoàng Tùng Lâm
	Nam
	30/09/2005
	Tổ 1,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0902199220

	16. 
	Ngô Diệu Linh
	Nữ
	30/03/2005
	Tổ 1,Phường Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A6
	0995946139

	17. 
	Đào Khánh Linh
	Nữ
	26/09/2005
	Tổ 19, Phường Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	01234393466

	18. 
	Đào Trịnh Ngọc Linh
	Nữ
	08/03/2005
	Tổ , Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0973322009

	19. 
	Nguyễn Trang Linh
	Nữ
	04/01/2005
	Tổ 29, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	01679875707

	20. 
	Trần Bảo Long
	Nam
	16/09/2005
	Tổ 13, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A5
	0982347306

	21. 
	Ngô Quang Minh
	Nam
	03/03/2005
	Tổ 1, Phường Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A6
	0995946139

	22. 
	Phan Thanh Bảo Ngân
	Nữ
	03/07/2005
	Tổ 4,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	01697589929

	23. 
	Đặng Thảo Nguyên
	Nữ
	02/01/2005
	Tổ 26,Phường Đức Giang,
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A6
	0918749066

	24. 
	Trần Khánh Phong
	Nam
	20/10/2005
	Tổ 1 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A2
	0982582442

	25. 
	Bùi Mai Phương
	Nữ
	30/03/2005
	Tổ 9,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0945109401

	26. 
	Đặng Thị Hoa Phượng
	Nữ
	14/6/2005
	Tổ 14- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	01647366219

	27. 
	Trịnh Minh Quân
	Nam
	08/09/2005
	Tổ 26,Phường Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A6
	01255161523

	28. 
	Đặng Minh Quyết
	Nam
	16/08/2005
	Tổ 5 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A2
	0977867691

	29. 
	Hoàng Thị Thanh Tâm
	Nữ
	31/08/2005
	Tổ 30 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A2
	01656546058

	30. 
	Trần Hương Thanh
	Nữ
	12/12/2005
	Tổ 27-  Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	01699105293

	31. 
	Nguyễn Phương Thảo
	Nữ
	25/12/2005
	Tổ 10, Phường Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A6
	0916031382

	32. 
	Trần Phương Thảo
	Nữ
	13/09/2005
	Tổ 1- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	0912257206

	33. 
	Nguyễn Hà Trang
	Nữ
	22/09/2005
	Tổ 6,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	01869473091

	34. 
	Trần Ngọc Trang
	Nữ
	18/02/2005
	Tổ 14, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0933145688

	35. 
	Bùi Đức Trung
	Nam
	08/12/2005
	Tổ 14,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0919832660

	36. 
	Hoàng Mạnh Tuấn
	Nam
	21/01/2005
	Tổ 27,Phường Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0987999274

	37. 
	Lê Anh Vũ
	Nam
	18/05/2005
	Tổ 18,Phường Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	
	01688824690

	38. 
	Nguyễn Thảo Vân
	Nữ
	24/07/2005
	Tổ 14,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0946495132

	39. 
	Nguyễn Tuấn Vũ
	Nam
	11/03/2005
	Tổ 8 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A2
	0984750564

	40. 
	Nguyễn Ánh Nhật Vy
	Nữ
	15/09/2005
	Tổ 11,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A6
	0974269782



Tổng số HS: 40	
	Thượng Thanh, ngày 07 tháng 8 năm 2017
	   	    BAN GIÁM HIỆU	         



	


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A3
Năm học: 2017-2018
GVCN: Nguyễn Thị Nguyệt

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lớp cũ
	SĐT

	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Danh hiệu thi đua
	
	

	1. 
	Lê Nho Đức Anh
	Nam
	13/04/2005
	Tổ 8 Phường Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	6A7
	0913221729

	2. 
	Hoàng Thị Lan Anh
	Nữ
	10/12/2005
	Thôn Kim Quan,Yên Viên, Gia Lâm
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0968081216

	3. 
	Thái Ngọc Anh
	Nữ
	27/06/2005
	Tổ 13,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	01234221512

	4. 
	Trần Phương Anh
	Nữ
	18/12/2005
	Tổ 5,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0971344706

	5. 
	Hoàng Đinh Phúc Bảo
	Nam
	25/10/2005
	Tổ 20,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0949910116

	6. 
	Phạm Quốc Bình
	Nam
	07/04/2005
	Tổ 27, Phường Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0974895588

	7. 
	Tạ Thị Lan Chi
	Nữ
	24/08/2005
	Tổ 9, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0917513622

	8. 
	Nguyễn Hoàng Thanh Duy
	Nam
	06/07/2005
	Tổ 27, Phường Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0943364998

	9. 
	Nguyễn Thùy Dương
	Nữ
	9/11/2005
	Tổ 9- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	0985610979

	10. 
	Nguyễn Hữu Đức
	Nam
	20/08/2005
	Tổ 13, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0949794774

	11. 
	Nguyễn Hồng Hà
	Nữ
	09/07/2005
	Tổ 27 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A2
	0902069410

	12. 
	Phạm Thị Thanh Hà
	Nữ
	15/11/2005
	Tổ 8 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A2
	01682641878

	13. 
	Nguyễn Trung Hiếu
	Nam
	24/04/2005
	Tổ 3,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0919721608

	14. 
	Nguyễn Trung Hiếu
	Nam
	04/08/2005
	Tổ 12 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	01626098875

	15. 
	Nguyễn Thu Hoài
	Nữ
	06/01/2005
	Tổ 6, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	01678772649

	16. 
	Nguyễn Đức Hoàng
	Nam
	14/12/2005
	Tổ 14,Phường Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	6A7
	0918340310

	17. 
	Đỗ Lê Huy Hoàng
	Nam
	12/10/2005
	Tổ 10,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0977016686

	18. 
	Bùi Việt Hùng
	Nam
	27/11/2005
	Tổ 5, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0966662958

	19. 
	Lê Thanh Hùng
	Nam
	13/09/2005
	Tổ 27, Phường Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0984982331

	20. 
	Nguyễn Quang Huy
	Nam
	08/06/2005
	Tổ 1, Phường Đức Giang
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	6A7
	0975595097

	21. 
	Đào Thị Hồng Khánh
	Nữ
	10/03/2005
	Tổ 29,Phường Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	6A7
	0975939558

	22. 
	Lê Nguyễn Vân Khánh
	Nữ
	25/07/2005
	Tổ 16, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0977873496

	23. 
	Nguyễn Thùy Linh
	Nữ
	06/09/2005
	Tổ 12, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0989736040

	24. 
	Nguyễn Trần Mai Linh
	Nữ
	11/11/2005
	Tổ 13,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0987238068

	25. 
	Phạm Thị Kiều Ly
	Nữ
	24/09/2005
	Tổ 14,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	01682338052

	26. 
	Hoàng Trần Minh
	Nam
	07/04/2005
	Tổ 12,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0983788065

	27. 
	Nguyễn Tiến Minh
	Nam
	31/10/2005
	Tổ 10, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0915530281

	28. 
	Vũ Ngọc Kim Ngân
	Nữ
	27/12/2005
	Tổ 16, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0944238585

	29. 
	Vũ Trọng Nghĩa
	Nam
	23/08/2005
	Tổ 4, Phường Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	6A7
	0988146470

	30. 
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	Nam
	30/10/2005
	Tổ 10, Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0947074804

	31. 
	Chu Văn Thạch
	Nam
	29/10/2005
	Tổ 12, Phường Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0986085065

	32. 
	Nguyễn Phương Thảo
	Nữ
	27/04/2005
	Thượng Thanh, Long Biên, HN
	TB
	Khá
	TB
	
	0901755137

	33. 
	Nguyễn Vy Thảo
	Nữ
	08/07/2005
	Tổ 1,Phường Đức Giang
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	6A7
	0962601015

	34. 
	Nguyễn Mai Thương
	Nữ
	28/11/2005
	Tổ 16,Phường Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A7
	0916787183

	35. 
	Nguyễn Thiện Toàn
	Nam
	19/08/2005
	Tổ 27,Phường Đức Giang
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	6A7
	0948678674

	36. 
	Hoàng Quỳnh Trang
	Nữ
	15/09/2005
	Tổ 6 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A2
	0975315391

	37. 
	Phùng Quốc Trọng
	Nam
	27/07/2005
	Tổ 9, Phường Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	6A7
	01664526061

	38. 
	Phạm Phương Uyên
	Nữ
	16/09/2005
	Tổ 16 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A2
	0975022752


	
- Tổng số HS: 38
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 7A4
Năm học: 2017-2018
GVCN: Nguyễn Thị Huyên

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lớp cũ
	SĐT

	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Danh hiệu thi đua
	
	

	1. 
	Nguyễn Hà An
	Nam
	15/04/2005
	Tổ 3, TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	0967578674

	2. 
	Đỗ Ngân An
	Nữ
	20/11/2005
	Tổ 6 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	TT
	6A2
	01258751977

	3. 
	Nguyễn Hoàng Anh
	Nam
	09/01/2005
	Tổ 27 Đức Giang
	Khá
	Tốt
	TT
	6A2
	0979025706

	4. 
	Nguyễn Hồng Anh
	Nam
	28/06/2005
	Tổ 3 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A2
	0936788695

	5. 
	Trịnh Thị Minh Anh
	Nữ
	28/2/2005
	Tổ 4- Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	01644280248

	6. 
	Trần Ngọc Anh
	Nữ
	18/10/2005
	Tổ 14 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	TT
	6A2
	0915163389

	7. 
	Đặng Quang Anh
	Nam
	11/11/2005
	Tổ 29- Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	01693882178

	8. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Nữ
	28/08/2005
	Tổ  4, TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	01656702956

	9. 
	Đàm Phương Anh
	Nữ
	14/8/2005
	Tổ 12- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	0987327764

	10. 
	Lê Phương Anh
	Nữ
	10/2/2005
	Tổ 1- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	0912538602

	11. 
	Nguyễn Tuấn Anh
	Nam
	02/12/2005
	Tổ 29 - Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	0975827818

	12. 
	Trần Việt Anh
	Nam
	27/05/2005
	Tổ 3 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	TT
	6A2
	0966680162

	13. 
	Hoàng Việt Anh
	Nam
	13/12/2005
	
	
	
	
	Thanh Am
	0985458386

	14. 
	Nguyễn Vũ Anh
	Nam
	18/08/2005
	Tổ 1, TT-LB- HN
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A1
	0943568150

	15. 
	Trần Thị Xuân Anh
	Nữ
	14/02/2005
	Tổ  13 TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	01656546048

	16. 
	Bùi Bá Bảo
	Nam
	5/10/2005
	Tổ 12- thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	01256655942

	17. 
	Trịnh Xuân Gia Bảo
	Nam
	17/10/2005
	Tổ 13, Phường Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	6A6
	0988067779

	18. 
	Nguyễn Thanh Bình
	Nam
	24/7//2005
	Tổ 6 - Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	0944538729

	19. 
	Đỗ Minh Chi
	Nam
	29/10/2005
	Tổ 1 Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	6A2
	01653998419

	20. 
	Ngô Quỳnh Chi
	Nữ
	20/3/2005
	Tổ 13- Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	01678429656

	21. 
	Âu Quang Dũng
	Nam
	02/09/2005
	Tổ 3, TT-LB- HN
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A1
	0977036605

	22. 
	Phạm Quang Dũng
	Nam
	11/05/2005
	Tổ 12 Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	6A2
	0972121014

	23. 
	Trần Quốc Duy
	Nam
	12/7/2005
	Tổ 30- Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A3
	0984399611

	24. 
	Nguyễn Tùng Dương
	Nam
	14/04/2005
	Tổ  9, TT-LB- HN
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A1
	01695206343

	25. 
	Đinh Bá Đạt
	Nam
	17/11/2004
	Tổ 6, TT-LB- HN
	Tb
	Tốt
	
	6A1
	0977627921

	26. 
	Hoàng Quốc Đạt
	Nam
	13/09/2005
	Tổ 4 Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	6A2
	0984963802

	27. 
	Đào Duy Đức
	Nam
	05/02/2005
	Tổ 28 Thượng Thanh
	Khá
	Khá
	TT
	6A2
	0975133191

	28. 
	Phan Nguyễn Đình Đình
	Nữ
	21/06/2005
	Tổ 6, TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	01648863921

	29. 
	Hoàng Phú Hà
	Nam
	17/12/2005
	Tổ  6, TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	0912011586

	30. 
	Phạm Ngọc Hải
	Nam
	11/09/2005
	Tổ 1- Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	6A3
	01677535087

	31. 
	Trần Anh Hào
	Nam
	12/3/2005
	Tổ 27- Đức Giang
	TB
	Khá
	
	6A4
	0965638658

	32. 
	Nguyễn Thị Thu Hảo
	Nữ
	11/2/2005
	Tổ 10- Thượng Thanh
	Gioỉ
	Tốt
	HSG
	6A4
	01696203304

	33. 
	Trần Văn Hiệp
	Nam
	24/08/2005
	Tổ  5, TT-LB- HN
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A1
	0912939536

	34. 
	Nguyễn Trung Hiếu
	Nam
	13/10/2005
	Tổ  5, TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	0978060340

	35. 
	Phạm Văn Hiếu
	Nam
	23/06/2005
	Tổ 9 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A2
	01633352437

	36. 
	Vũ Khánh Linh
	Nữ
	02/06/2005
	Tổ 4 - Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A3
	0973263285

	37. 
	Lại Cao Mai Linh
	Nữ
	29/05/2005
	Tổ 11 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A2
	0912894427

	38. 
	Nguyễn Hải Long
	Nam
	19/1/2005
	Tổ 27- Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	01686218580

	39. 
	Nguyễn Hùng Mạnh
	Nam
	13/09/2005
	Tổ 5, TT-LB- HN
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A1
	01678108941

	40. 
	Nguyễn Thu Nguyệt Minh
	Nữ
	22/06/2005
	Tổ  12, TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	0975819666

	41. 
	Phạm Thị Trang Nhung
	Nữ
	16/01/2005
	Tổ 11- Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	0983182917

	42. 
	Nguyễn Đức Tài
	Nam
	10/11/2005
	Tổ 19- Đức Giang
	TB
	Khá
	
	6A4
	01696223318

	43. 
	Hoàng Tuấn Thành
	Nam
	13/09/2005
	Tổ 4 Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	6A2
	0984963802

	44. 
	Nguyễn Ngọc Thu
	Nữ
	12/09/2005
	Tổ  10, TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	01697811692

	45. 
	Lê Sỹ Tú
	Nam
	08/11/2005
	Tổ 5 - Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	6A3
	01662075447

	46. 
	Vũ Cẩm Xuyến
	Nữ
	11/01/2005
	Tổ 13 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A2
	01653920009

	47. 
	Nguyễn Kiều Anh
	Nữ
	17/06/2005
	Tổ 19- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	0916930081

	48. 
	Phạm Gia Huy
	Nam
	16/2/2005
	Tổ 16- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	0989946176



 Tổng số HS: 48
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A5
Năm học: 2017-2018
GVCN: Nguyễn Thị Tố Loan

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lớp cũ
	SĐT

	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Danh hiệu thi đua
	
	

	1. 
	Đào Ngọc Anh
	Nữ
	9/12/2005
	Tổ 19- Đức Giang
	khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	01685825907

	2. 
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Nữ
	24/12/2005
	Tổ 6- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	0977282651

	3. 
	Nguyễn Thành Duy
	Nam
	4/4/2005
	Tổ 30- Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	0972726266

	4. 
	Ngô Khuê Đạt
	Nam
	11/11/2005
	Tổ  11, TT-LB- HN
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A1
	01689134645

	5. 
	Nguyễn Hải Đức
	Nam
	18/09/2005
	Tổ 3 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	TT
	6A2
	0986708051

	6. 
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Nữ
	26/12/2005
	Tổ 14- Thượng Thanh
	Gioỉ
	Tốt
	HSG
	6A4
	0906223157

	7. 
	Vũ Thị Thu Hà
	Nữ
	03/09/2005
	Tổ 13- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	0915920259

	8. 
	Lê Minh Hiếu
	Nam
	10/11/2005
	Tổ 30 Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	6A2
	01679161207

	9. 
	Nguyễn Đức Hiếu
	Nam
	17/06/2005
	Tổ  11, TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	01692609413

	10. 
	Nguyễn Trung Hiếu
	Nam
	27/07/2005
	Tổ 28-  Đức Giang
	TB
	Tốt
	
	6A3
	0914748407

	11. 
	Tào Việt Hoàng
	Nam
	12/9/2005
	Tổ 5- Thượng thanh
	Tb
	Tốt
	
	6A4
	0947544409

	12. 
	An Minh Hoàng
	Nam
	17/7/2005
	Tổ 27 - Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A3
	01632574902

	13. 
	Nguyễn Văn Hoàng
	Nam
	10/10/2005
	Tổ  27,Phường Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A1
	01682786792

	14. 
	Vũ Huy Hoàng
	Nam
	20/6/2005
	Tổ 8- Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	01664520756

	15. 
	Ngô Phi Hùng
	Nam
	17/03/2005
	Tổ 13 Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	6A2
	0965292877

	16. 
	Trần Lê Huy
	Nam
	21/11/2005
	Tổ 19- Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	0978436251

	17. 
	Hoàng Duy Khánh
	Nam
	09/08/2005
	Tổ  10, TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	0986987678

	18. 
	Nguyễn Hoàng Nam Khánh
	Nam
	07/06/2005
	Tổ 13 - Đức Giang
	TB
	Tốt
	
	6A3
	01234366934

	19. 
	Trương Quốc Nam Khánh
	Nam
	09/01/2005
	Tổ 26 Đức Giang
	Khá
	Tốt
	TT
	6A2
	01662727475

	20. 
	Nguyễn Phương Linh
	Nữ
	10/09/2005
	Tổ 10  Thượng Thanh
	Giỏỉ
	Tốt
	HSG
	6A3
	0902038020

	21. 
	Nguyễn Thùy Linh
	Nữ
	11/10/2005
	Tổ 4- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	01627446670

	22. 
	Đỗ Nguyễn Thùy Linh
	Nữ
	09/06/2005
	Tổ 6 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	6A2
	0976547252

	23. 
	Đặng Ngọc Mai
	Nữ
	24/09/2005
	Tổ 19 Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	6A2
	0988884474

	24. 
	Lê Thị Quỳnh Mai
	Nữ
	18/07/2005
	Tổ 27 Đức Giang
	Khá
	Tốt
	TT
	6A2
	0987623348

	25. 
	Nguyễn Hoàng Tân Minh
	Nam
	20/02/2005
	Tổ 6- Thượng Thanh
	Gỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	0963631974

	26. 
	Nguyễn Minh Nghĩa
	Nam
	
	Tổ 11- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	0983243763

	27. 
	Phạm Ngọc Nhi
	Nữ
	31/12/2005
	Tổ 4- Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	0932675166

	28. 
	Nguyễn Linh Nhi
	Nữ
	21/4/2005
	Tổ 9- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	01665703085

	29. 
	Đỗ Tâm Như
	Nữ
	30/11/2005
	Tổ 19- Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	0982114588

	30. 
	Nguyễn Thu Phương
	Nữ
	28/5/2005
	Tổ 9- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	01213009402

	31. 
	Lê Đức Quân
	Nam
	3/11/2005
	Tổ 4- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	0961253374

	32. 
	Trương Tấn Sang
	Nam
	18/10/2005
	Tổ 19- Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	0975851677

	33. 
	Đào Thị Tài
	Nữ
	20/10/2005
	Tổ 26-  Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A3
	0972946493

	34. 
	Nguyễn Văn Tài
	Nam
	18/10/2005
	Tổ  27, Phường Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A1
	01237764568

	35. 
	Trần Mỹ Tâm
	Nữ
	6/1/2005
	Tổ 26- Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	0961941276

	36. 
	Nguyễn Đức Thái
	Nam
	27/2/2005
	Tổ 27- Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A4
	0946601969

	37. 
	Bùi Tiến Thành
	Nam
	29/6/2005
	Tổ 3- Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	0983578842

	38. 
	Lê Huy Thịnh
	Nam
	11/05/2005
	Tổ  10, TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	01203558868

	39. 
	Nguyễn Minh Trí
	Nam
	04/01/2005
	Tổ 1 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	TT
	6A2
	0943838427

	40. 
	Lưu Bình Triệu
	Nam
	16/08/2005
	Tổ 14- Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	01659576405

	41. 
	Nguyễn Ngọc Tùng
	Nam
	18/2/2005
	Tổ 8- Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	6A4
	0972827097

	42. 
	Tạ Hoàng Tùng
	Nam
	27/01/2005
	Tổ 16 TT-LB- HN
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	0983895529

	43. 
	Nguyễn Thanh Tùng
	Nam
	03/12/2005
	Tổ 14 Thượng Thanh
	Khá
	Khá
	TT
	6A2
	0933562999

	44. 
	Bùi Phương Uyên
	Nữ
	27/05/2005
	Tổ 27-  Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	01669991888

	45. 
	Nguyễn Xuân Văn
	Nam
	06/12/2005
	Tổ 6 – Thượng Thanh
	Khá
	Khá
	HSTT
	6A3
	01698133270

	46. 
	Nguyễn Trung Việt
	Nam
	18/7/2005
	Tổ 8- Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	6A4
	0906020217

	47. 
	Trần Quang Vinh
	Nam
	10/09/2005
	Tổ  27, Phường Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A1
	0975346635

	48. 
	Trịnh Hải Yến
	Nữ
	17/06/2005
	Tổ 10 - Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	6A3
	0983353682



- Tổng số HS: 48		
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